
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

6 0 0

4 0 0

4 0 0

17 1 53 2042 CIN 3 (Đã khoét chóp)

17 2 30 0000 NXTC 14 tuần(Xin giữ TC)

17 3 46 3023 UXTC 10 tuần + UBT (T) 12cm

17 4 27 3000 NXTC 12tuần + UBT (P) 5cm

18 5 84 14009 UBT(P) 11cm

18 6 49 2002 UXTC 12 tuần + UBT (P) 5cm

18 7 46 1001 UXTC 18 tuần

19 8 56 2002 UXTC 8 tuần + UBT (P) 6cm

19 9 45 2032 UXTC + CIN 3 (Đã khoét chóp)

19 10 43 1001 UXTC 15 tuần

19 11 49 4004 UXTC 20 tuần/BW 

19 12 38 ĐT NXTC 12 tuần

13 48 2002 UXTC 15 tuần

14 36 2012 NXTC 16cm

15 25 2002 UBT (P) 6cm

4 0 0

4 0 0

17 1 43 1001 CTC dài

17 2 43 2002 NXTC  + UBT (P) 9cm

17 3 40 1021 UXTC 20 tuần

17 4 40 2002 NXTC 14tuần

18 5 51 2012 UXTC 18 tuần

V.HÒA + PHƯƠNG ANH + THỊNH.SB

V.HÒA + PHƯƠNG ANH + THỊNH.SB

TÔ NGUYỆT + TỐ NHƯ + HÀO.SB

DỰ BỊ   

DỰ BỊ   

BS SẢN A + KIM THOA.TT + KHỎE.SB(S)

BS SẢN A + KA HUYỀN.SB + LĨNH.SB(C)

NGỌC HẢI + D.PHƯỢNG + THANH HIỀN

NGỌC HẢI + D.PHƯỢNG + THANH HIỀN

M.TUẤN.BM + HUY.NT + H.VÂN.NT

M.TUẤN.BM + HUY.NT + H.VÂN.NT

M.TUẤN.BM + HUY.NT + H.VÂN.NT

Q.TUẤN + THÚY PHƯỢNG + NGÔ THẢO.SB

Q.TUẤN + THÚY PHƯỢNG + NGÔ THẢO.SB

DỰ BỊ 

VIỆT THANH + BPNGA + PHƯƠNG.PNT

B.HẢI + YÊN + CHỌN

B.HẢI + YÊN + CHỌN

N.P.MAI + N.ĐIỆP2 + HIỀN.CĐT

N.P.MAI + N.ĐIỆP2 + HIỀN.CĐT

N.P.MAI + N.ĐIỆP2 + HIỀN.CĐT

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS SẢN A + KIM THOA.TT + HOÀNG.SB(S) 

BS SẢN A + HUY.SB + VŨ HUYỀN.SB(C)  

VIỆT THANH + BPNGA + PHƯƠNG.PNT

Cắt đoạn CTC

Cố gắng Bóc NX + UBT, KTSD 

Cắt HTTC chừa 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cố gắng Bóc NX, KTSD 

Cắt HTTC + 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt PP có u, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Hút nạo thai trứng

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2PP

Từ ngày 27/05/2013 đến ngày 02/06/2013 (Tuần2)

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + PP (T), Chừa PP(P) nếu tốt

Cố gắng Bóc NX + UBT, KTSD 

Cắt UBT (P),  KTSD

BN SẢN A

LÊ THỊ THU HÀ

NGUYỄN THỊ XUÂN

LÊ THỊ HÒA BÌNH

NGUYỄN THỊ HUẾ

TRẦN THỊ LAINE

ĐINH TÚY PHƯỢNG

LÊ THỊ BÍCH LIỄU

HUỲNH THỊ DŨNG

TRẦN THỊ DIỆU HIỀN

NGUYỄN THỊ LƯƠNG

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ BÍCH

NGUYỄN THỊ TRẦM HƯƠNG

NGUYỄN THỊ THẤP

HỒ THỊ BẠCH

TRỊNH THỊ THU

NGUYỄN NGỌC LAN

HỌ VÀ TÊN

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

BN SẢN A

LÊ THỊ ĐÔNG

TRỊNH HỒNG DOAN

NGUYỄN THỊ PHỤNG

TRẦN THỊ BÉ

2799

2670

2806

3410

2916

3456

2797

SHC

117 B

2753

2598

2689

2748

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

2907

2818

2686

49 S

PM

Ngày: 27/05/2013 

Ngày: 28/05/2013 

2837

2484

2892

2854



18 6 49 3003 UXTC 12cm

18 7 41 2002 NXTC 12 tuần

18 8 44 2002 UXTC 16 tuần

18 9 41 1021 NXTC 14tuần

19 10 65 8008 UBT  4cm

19 11 48 1001 UBT(P) 12cm

19 12 43 1021 UXTC 17 tuần

13 49 2002 UXTC 16 tuần

14 44 ĐT UXTC 12 tuần/VMC Bóc NX

4 0 0    

4 0 0

17 1 62 6015 UBT (P) 5cm

17 2 44 4004 UXTC 14 tuần

17 3 38 ĐT NXTC 26tuần

17 4 44 3003 UBT(P) 15cm+ Viêm tụ dịch MC/

5 0 VMC Cắt TC 

17 6 41 2002 NXTC 14tuần

18 7 50 3003 UXTC 16 tuần

18 8 44 1021 UXTC 16tuần+LNMTC 2BT/VMC UBT

18 9 43 3023 UXTC 16 tuần

18 10 36 1001 NXTC 16 tuần/ VMC

19 11 41 2022 UBT(P) 11cm

19 12 48 2002 UXTC 14 tuần

19 13 44 2002 UXTC 22 tuần

19 14 47 2032 UXTC 12 tuần/VMC 

19 15 33 1001 NXTC 14 tuần

16 49 3003 UXTC 12 tuần

4 0 0

4 0 0

BS SẢN A + MẪN.SB + NGÂN.SB(S)     

BS SẢN A + NHAN.SB + NHÂN.SB(C)   

TH.VÂN + HỒ HOA + MẬN

HỒ HOA + MẬN + LÊ THƯ.SB    

HỒ HOA + MẬN + LÊ THƯ.SB   

HƯƠNG THU + THIÊN TRANG + THỦY.SB

HƯƠNG THU + THIÊN TRANG + THỦY.SB

DỰ BỊ

H.HIỆP + THIÊNTHANH + ĐẶNG THƯ.SB

KIỀU DUNG + KHOA BM + THỤY.NT

KIỀU DUNG + KHOA BM + THỤY.NT

T.HÒA + DIỆU NGA + KIM CHI.TT

T.HÒA + DIỆU NGA + KIM CHI.TT

BS SẢN A + HÀ LOAN.SB + ĐÀO LOAN.SB(C)

BS SẢN A + LONG.SB + LY.SB(C)

DUYÊN + Q.KHOA + T.NGỌC

Q.KHOA + T.NGỌC + HUỲNH THẢO.SB

Q.KHOA + T.NGỌC + HUỲNH THẢO.SB

H.HIỆP + THIÊNTHANH + ĐẶNG THƯ.SB

B.HẢI + TÚ NGÂN + THU.SB

A DANH.PNT + H. PHƯƠNG + PHƯỢNG.PNT

A DANH.PNT + H. PHƯƠNG + PHƯỢNG.PNT

A DANH.PNT + H. PHƯƠNG + PHƯỢNG.PNT

DỰ BỊ    

DỰ BỊ

TÔ NGUYỆT + TỐ NHƯ + HÀO.SB

TÔ NGUYỆT + TỐ NHƯ + HÀO.SB

B.HẢI + TÚ NGÂN + THU.SB   

Cố gắng Bóc NX, KTSD 

Cắt HTTC + 2PP

Mổ lấy thai   

Mổ lấy thai

Cắt HTTC chừa 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Mổ TS, Sinh thiết lạnh, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP    

Cắt HTTC + 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt PP có u, KTSD

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2pp

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt PP có u, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

PHẠM THỊ BÉ

PHẠM THỊ HỒNG Y

TRƯƠNG THỊ HUỆ

BN SẢN A

BN SẢN A

PHAN TRẦN QUÝ DIỆP

NGUYỄN THỊ HÀI

NGUYỄN THỊ LỮ

DƯƠNG THỊ ĐIỂM

LƯƠNG THỊ CÚC

PHAN THỊ KIỀU

NGUYỄN THỊ THANH THÚY

LƯƠNG THỊ MỸ HƯỜNG

TRẦN THỊ BẢY EM 

DƯƠNG THỊ ĐẢM

ĐOÀN THỊ RỞ

TRẦN THỊ MÙA

PHẠM THỊ NHẬT

LÊ THỊ NHI EM

BN SẢN A

BN SẢN A

TRẦN THỊ DÂN

LÊ THỊ XUÂN LOAN

NGUYỄN THỊ KIM NGÂN

NGUYỄN THỊ NGỌC LAN

HUỲNH THỊ KIM LẮM

HUỲNH THỊ HƯỜNG

TRƯƠNG THỊ MỌC

2847

1669

2875

2624

2827

191 B

2672

2912

170 B

2935

2673

2860

2867

2764

2825

2684

2826

2879

2848

2934

3458

2821

2861

2610

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 29/05/2013 

Ngày: 30/05/2013 



17 1 59 4004 UBT  13cm, Nghi K

17 2 31 1001 NXTC 18tuần/VMC

17 3 43 1021 UXTC 14 tuần

17 4 38 2002 NXTC 16 tuần

18 5 54 1001 UBT (P) 5cm, Nghi K

18 6 45 ĐT LNMTC 2BT 6cm + NXTC

18 7 33 2012 NXTC > Thai 3 tháng

19 8 54 5005 UBT (P) 7cm

19 9 48 1021 UXTC+ UBT(T) 12cm/VMC UBT, RT

19 10 46 2022 UXTC 16 tuần/VMC 2lần

4 0 0

4 0 0

17 1 79 2012 U hạ vị 13cm

17 2 26 ĐT UBT(T) 24cm

17 3 25 ĐT NXTC 20 cm (có cuống)

18 4 64 5015 UXTC 16 tuần

18 5 49 3003 UXTC 18tuần

18 6 45 ĐT UXTC + UBT (P)  10cm

18 7 41 1001 LNMTCBT (T) 7cm + NXTC 3 tháng

19 8 64 ĐT UBT (T) 5 cm

19 9 43 2022 UXTC 14 tuần/VMC 2 lần

19 10 44 3003 NXTC 18tuần

19 11 44 1021 UXTC 16tuần/Cao HA

19 12 44 1021 CIN 3 (Đã khoét chóp)

TR.HẠNH + H.QUYÊN + ÁNH.SB

TR.HẠNH + H.QUYÊN + ÁNH.SB

NG.LAN.BM + HUY.NT + ĐÀO TRANG.SB

D.P.MAI + BÍCH TY + LÂN PHƯƠNG.SB

D.P.MAI + BÍCH TY + LÂN PHƯƠNG.SB

D.MINH + M CHÂU + MỸ GÁI

D.MINH + M CHÂU + MỸ GÁI

D.MINH + M CHÂU + MỸ GÁI

BS SẢN A+LÊ NHUNG.SB +YẾN PHƯƠNG.SB(S)

BS SẢN A + TRÚC PHƯƠNG.SB + AN.SB(C)

THÁI HÀ + TH.HOÀNG.BM + DUYÊN.NT

THÁI HÀ + TH.HOÀNG.BM + DUYÊN.NT

THÁI HÀ + TH.HOÀNG.BM + DUYÊN.NT

NG.LAN.BM + HUY.NT + ĐÀO TRANG.SB

LỢI + THU.YQG + THỤY.NT

LỢI + THU.YQG + THỤY.NT

LỢI + THU.YQG + THỤY.NT

NGỌC TRANG + Đ.TRỌNG + HOÀN.SB

MỸ Ý + NGỌC TRANG + Đ.TRỌNG

MỸ Ý + NGỌC TRANG + Đ.TRỌNG

VIỆT THANH + M.TÂM + PHƯƠNG.PNT

VIỆT THANH + M.TÂM + PHƯƠNG.PNT

MỸ NGỌC + THANH THÚY + TÍNH.SB

MỸ NGỌC + THANH THÚY + TÍNH.SB

Cắt HTTC chừa 2pp

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Ngày 24 tháng 5 năm 2013

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Cố gắng Bóc NX, KTSD 

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cố gắng Bóc NX+ UBT,nếu KĐ cắt HTTC+ PP có u

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp (Mổ khó)

Cắt HTTC chừa 2PP (Mổ khó)

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Mổ TS, TTTXT

Cắt  HTTC chừa 2pp

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Mổ TS, Sinh thiết lạnh, TTTXT

Cố gắng Bóc NX + UBT 2 bên, KTSD 

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Mổ TS, Sinh thiết lạnh, TTTXT

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

NGÔ THỊ ĐIỆP

TRẦN THỊ HIÊN

BẠCH THỊ NGỌT

HỒ THỊ THU TÂM

TRẦN THỊ TIẾP

HỒ THỊ NGỌC YẾN

MAI THỊ LỤA

LÊ THỊ MAI HƯƠNG

CHAN THU

NGUYỄN THỊ THẮM

ĐẶNG THỊ MỸ HẠNH

TÔ THỊ NHUNG

LƯU THỊ THÚY LAN

NGUYỄN THỊ LOAN

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ TRANG

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THÚY

ĐẶNG HỒNG HÀ

PHẠM THỊ LIỀN

NGUYỄN THỊ BA

LÊ THỊ TƯ

TRẦN THỊ HỒNG HUỆ

ĐỖ THỊ KIM THÚY

2920

56 S

2630

2660

2791

2823

2904

2863

2891

2919

2745

2903

2824

2761

2790

2581

2813

2893

2835

2690

1189

2905

Thứ: SÁU 

Ngày: 31/05/2013 


